	ĐỀ THI THỬ VÀO 10 TPHT
NĂM HỌC 2023-2024

Môn kiểm tra: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 120 phút




Phần I (6,5 điểm) Phần cuối truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, Nguyễn Thành Long có viết:
    
“Hai ông con theo bậc cấp bước xuống đồi, đến mặt đường nhìn lên, không thấy người con trai đứng đấy nữa. Anh ta đã vào nhà trong. Ông xách cái làn trứng, cô ôm bó hoa to. Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn. Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm cho cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo. Hai người lững thững đi về phía chiếc xe đỗ, im lặng rất lâu”.               




  

   (Trích Lặng lẽ Sa Pa, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam)

1. Văn bản Lặng lẽ Sa Pa được kể theo ngôi kể nào? Nêu tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể đó?
2. Từ hiểu biết về tác phẩm, em hãy cho biết “hai ông con” trong đoạn trích trên là những ai? Vì sao “hai ông con” và các nhân vật khác trong truyện đều không có tên riêng?
3. Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong câu văn in đậm.
4. Trong văn bản Lặng lẽ Sa Pa, nhân vật anh thanh niên đã có những suy nghĩ thật đẹp, để lại “những vang âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong óc người khác”. Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phương pháp lập luận quy nạp, hãy làm rõ những suy nghĩ và tình cảm đẹp của nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm trên. Trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán và một câu có chứa thành phần khởi ngữ (gạch chân, chú thích rõ câu cảm thán và thành phần khởi ngữ).

Phần II (3,5 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
“IQ chỉ có 70? Bài kiểm tra 1 điểm?

Không sao cả! Có điểm là tốt rồi! Lần đầu tiên, đứa con trở thành thiểu năng sau một trận viêm não Nhật Bản của mình có điểm: dù chỉ là 1 điểm, người cha và mẹ đã thưởng cho con cả một chiếc đùi gà!

Hành trình Lư Tô Vỹ vươn lên để trở thành một trong ba sinh viên xuất sắc nhất của Học viện Cảnh sát dù vẫn mang trong mình những tổn thương sau trận viêm não là hành trình của cả gia đình anh: của bố mẹ, của chị cả, chị hai đã đồng hành cùng anh với tình yêu thương vô bờ bến, những hy sinh cao cả đó của họ đã làm người đọc cảm động vô cùng!”

(Trích lời giới thiệu của nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh về cuốn sách Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác - Lư Tô Vỹ)

1. Nêu tác dụng của dấu chấm than được sử dụng liên tiếp trong lời giới thiệu trên.
2. Việc Lư Tô Vỹ từ một đứa trẻ bị thiểu năng trở thành một trong ba sinh viên xuất sắc nhất Học viện Cảnh sát đã gợi cho em cảm xúc và suy nghĩ gì?
3. “Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác mà thôi”. Chính lời động viên, khích lệ bền bỉ của cha mẹ đã nuôi lớn tâm hồn và tri thức của Lư Tô Vỹ. Từ gợi dẫn này cùng với những trải nghiệm của bản thân, hãy trình bày suy nghĩ của em về  giá trị của sự động viên và khích lệ trong cuộc sống. (Trình bày trong khoảng 2/3 trang giấy thi).
…………………… Hết …………………

   Ghi chú:  Điểm phần I: 1 (0,5 điểm); 2 (1,0 điểm); 3 (1,5 điểm); 4 (3,5 điểm)

                                Điểm phần II: 1 (0,5 điểm); 2 (0,5 điểm); 3 (2,5 điểm)

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

       Họ và tên thí sinh:....................................................... 
Số báo danh:.................................................

       Họ, tên và chữ kí của cán bộ coi thi số 1:                    
Họ, tên và chữ kí của cán bộ coi thi số 2:
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 

MÔN: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 120 phút


	PHẦN 
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Phần I

(6,5 đ)


	Câu 1

(0,5 đ)
	- Ngôi kể: thứ ba
Ý nghĩa: Tạo sự khách quan, linh hoạt cho câu chuyện; giúp mạch truyện phát triển tự nhiên và góp phần thể hiện chủ đề.
	0,25

0,25

	
	Câu 2

(1,0 đ)

	- Hai ông con: Ông họa sĩ, cô kĩ sư
- Hai nhân vật trên và các nhân vật khác trong câu chuyện đều không có tên riêng cụ thể vì: 

+ Dụng ý của tác giả: họ là số đông những con người ngày đêm âm thầm cống hiến cho đất nước.
+ Góp phần thể hiện chủ đề truyện: ca ngợi ngững con người lao động lặng thầm và ý nghĩa của công việc bình dị.
	0,5

0,25

0,25

	
	Câu 3
(1,5đ)
	- Các biện pháp nghệ thuật: nhân hoá, so sánh, ẩn dụ, nói quá,…“nắng mạ bạc cả con đèo, nắng đốt cháy rừng cây…”

- Tác dụng:

+ Làm cho câu văn sinh động, có hồn, gây ấn tượng sâu sắc đối với người đọc. + Nhấn mạnh vào sức toả sáng rực rỡ, mãnh liệt của nắng như thắp sáng cả một vùng đất…

+ Diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên Sa Pa, góp phần tạo nên chất trữ tình của tác phẩm.
+ Thể hiện tài quan sát tinh tế, trí tưởng tượng phong phú của tác giả.
	0,5

0,25
0,25
0,25
0,25

	
	Câu 4
(3,5 đ) 


	* Hình thức: 

- Đúng cấu trúc đoạn quy nạp, đủ số câu (+ 1 câu)
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, đúng chính tả

- Sử dụng hợp lý và có chú thích rõ một câu cảm thán, thành phần khởi ngữ  (không gạch chân, chú thích không cho điểm). 
* Nội dung: Học sinh đảm bảo các ý sau:

- Giới thiệu về hoàn cảnh sống và công việc của nhân vật anh thanh niên
- Suy nghĩ đẹp:

* Suy nghĩ về công việc:

+ Anh nói với ông hoạ sĩ: “Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi công việc của cháu gắn liền với công việc của bao anh em, đồng chí dưới kia”, “Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất.” => Anh có những suy nghĩ và quan niệm đúng đắn về công việc, thấy được ý nghĩa cao quý trong công việc thầm lặng của mình là có ích cho cuộc sống, cho mọi người….
* Suy nghĩ về cuộc sống (có lí tưởng sống)
+  Anh luôn tâm niệm “Mình sinh ra là gì? Mình đẻ ở đâu? Mình vì ai mà làm việc? => Anh có lý tưởng cao đẹp, luôn muốn sống có ích, cống hiến cho đất nước, quê hương
+ Anh còn có mơ ước được lên cao nữa như anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng, vì “làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ” => Anh luôn tự đặt ra cho mình mục tiêu và khát vọng…

+ Từ chối khi ông họa sĩ muốn kí họa chân dung=> Anh khiêm tốn, luôn thấy những việc mình làm là nhỏ bé so với bao người khác.
* Suy nghĩ về hạnh phúc:
+ Khi biết mình đã góp phần phát hiện một đám mây khô, giúp không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mỹ, anh nói “từ hôm ấy, cháu sống thật hạnh phúc” => Với anh, hạnh phúc đơn giản là được cống hiến.
- Tình cảm đẹp:

+ Không được ra trận, anh xung phong lên đỉnh núi cao để làm khí tượng, cống hiến cho đời vì như thế cũng là cách để anh góp phần nhỏ bé của mình cho đất nước. => yêu nước 
+ Tặng củ tam thất cho vợ bác lái xe, tặng hoa cho cô kĩ sư, tặng giỏ trứng làm quà đi đường cho hai vị khách trước khi chia tay => Yêu người, tốt bụng, cởi mở, mến khách, quan tâm chu đáo tới mọi người 
+ Sắp xếp nơi ở khoa học, gọn gàng, thích đọc sách, trồng hoa, nuôi gà để làm cho cuộc sống thêm phong phú, vui tươi => Yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống (lạc quan, yêu đời)
* Nghệ thuật: Xây dựng tình huống truyện hợp lý; lựa chọn ngôi kể và điểm nhìn trần thuật phù hợp; nghệ thuật miêu tả nhân vật qua cái nhìn và suy nghĩ của các nhân vật khác; kết hợp tự sự, trữ tình, bình luận…
* Lưu ý: Học sinh có thể có cách trình bày, diễn đạt khác nhưng tỏ ra hiểu vấn đề thì vẫn cho điểm tối đa.
	1,0
0,5

0,5
2,0

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,5



	PHẦN II
(3,5 đ)


	Câu 1

(0,5 đ)
	Việc sử dụng liên tiếp các dấu chấm than trong lời giới thiệu có ý nghĩa: 
+ Nhấn mạnh cảm xúc vui mừng, hạnh phúc, trân trọng đón nhận…. của cha mẹ.
+ Bộc lộ cảm xúc: cảm động, ngợi ca của người đọc… trước sự động viên khích lệ cũng như tình yêu thương bố mẹ dành cho Lư Tô Vỹ. 
	0,25
0,25

	
	Câu 2

(0,5 đ)
	HS nêu được cảm xúc, suy nghĩ của mình một cách hợp lí.

VD: - Cảm phục ý chí nghị lực vượt lên chính mình của Lư Tô Vỹ, có được bài học cho sự chiến thắng những khó khăn, thử thách trong cuộc đời/ Cảm động trước sự động viên khích lệ, yêu thương của cha mẹ Lư Tô Vỹ - động lực lớn giúp cậu thành công,…
       - Sự động viên, khích lệ, tình yêu thương, niềm tin của người thân, ý chí nghị lực của bản thân là nguồn sức mạnh lớn lao vươn tới thành công
…
	0,5


	
	Câu 3

(2,5 đ)
	* Hình thức:  

HS viết đoạn văn, đảm bảo đúng dung lượng, có trình tự mạch lạc, lập luận chặt chẽ; không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
*Lưu ý: Trừ điểm nếu học sinh viết dưới ½ trang hoặc hơn 1 trang

	0,25



	
	
	* Nội dung: Hiểu được vấn đề cần nghị luận (Sức mạnh của sự động viên và khích lệ trong cuộc sống). Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, cơ bản đạt được một số yêu cầu sau:
- Dẫn dắt, nêu vấn đề
- Giải thích khái niệm: Động viên, khích lệ là dùng lời nói hay một cử chỉ, hành động (ánh mắt trìu mến, cái nắm tay ấm áp khi cần…) tác động đến tinh thần người khác làm cho họ phấn chấn và có động lực, sức mạnh… 
-> Khẳng định (nhấn mạnh) vai trò, ý nghĩa của động viên khích lệ trong cuộc sống 
- Ý nghĩa, vai trò của sự động viên, khích lệ đối với mỗi người. 
+ Sự động viên, khích lệ là một phần quan trọng trong giao tiếp của con người, có sức mạnh và giá trị to lớn làm cho con người mạnh mẽ, tự tin, lạc quan những lúc buồn bã, chán nản, thậm chí muốn buông xuôi. 

+ Sự động viên, khích lệ giúp con người nhìn thấy ưu điểm của mình, thấy rằng sự cố gắng, nỗ lực của mình được ghi nhận, thấy tự tin vào bản thân và quyết tâm đạt kết quả cao hơn nữa…

+ Sự động viên, khích lệ chân thành giúp người với người xích lại gần nhau hơn trong tình yêu thương và sự thấu cảm.

- Dẫn chứng: HS lựa chọn dẫn chứng phù hợp để chứng minh.
- Lật ngược + mở rộng vấn đề:
+ Phân biệt sự động viên, khích lệ chân thành với lời khen giả dối, lời tâng bốc sáo rỗng…

+ Động viên, khích lệ phải đúng lúc, đúng chỗ, phải kịp thời và xuất phát từ thực tâm của người nói.
+ Người được động viên, khích lệ cũng phải biết đón nhận với lòng biết ơn chân thành và thể hiện bằng hành động cố gắng, nỗ lực.

- Bài học nhận thức và hành động cho bản thân. 

* Giám khảo chấm linh hoạt, khuyến khích học sinh có sự sáng tạo hợp lí; cho điểm thưởng với những học sinh có lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo; không cho điểm bài làm có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc. 
	2,25
0,25

0,25
0,75
0,25
0,25
0,5


*Lưu ý chung: 
- Trên đây là những gợi ý; tổ chấm cần trao đổi, thống nhất để đánh giá.

- Giám khảo căn cứ các mức điểm trên để chấm sao cho phù hợp.
